
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 18 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1139 Nguyễn Thu Phương 28-06-2007 054307002959
2 MN.1140 Phạm Thị Y Phượng 30-03-2007 051307000162
3 MN.1141 Phan Thị Minh Phương 20-08-2007 049307011512
4 MN.1142 Phan Thị Ngọc Phương 16-05-2007 044307005165
5 MN.1143 Phùng Thị Kiều Phương 16-10-2007 048307008394
6 MN.1144 Trần Thị Anh Phương 18-02-2007 049307004491
7 MN.1145 Trần Thị Hà Phương 08-12-2007 042307007324
8 MN.1146 Trần Thị Thanh Phương 06-11-2007 048307007301
9 MN.1147 Trương Thị Hồng Phượng 03-05-2007 045307002279
10 MN.1148 Vi Thị Hồng Phương 10-03-2007 040307011192
11 MN.1149 Võ Hoàng Hoài Phương 07-01-2007 049307011485
12 MN.1150 Đặng Thị Lan Phương 18-06-2007 042307008282
13 MN.1151 Đinh Thị Hà Phượng 31-07-2007 064307012252
14 MN.1152 Đinh Thị Nam Phương 08-12-2007 051307000772
15 MN.1153 Vi Thị Mận Quân 17-04-2007 040307018419
16 MN.1154 Hồ Nguyễn Ngọc Quý 11-12-2007 048307003033
17 MN.1155 Lô Thị Ngọc Quý 05-11-2007 038307024619
18 MN.1156 Bùi Thị Ngọc Quyên 24-12-2007 051307009687
19 MN.1157 Bùi Trúc Quyên 05-10-2007 052307012218
20 MN.1158 Bùi Đỗ Mỹ Quyên 27-09-2007 058307007468
21 MN.1159 Cao Lệ Quyên 01-06-2007 040307007829
22 MN.1160 Cơ Lâu Thị Quyên 27-10-2007 049307008755
23 MN.1161 Ka Phu Thị Lệ Quyên 28-08-2006 049306005856
24 MN.1162 Lê Thị Thái Quyền 20-09-2007 049307001271
25 MN.1163 Lương Thị Quyên 23-01-2007 040307021911
26 MN.1164 Ngô Thị Lệ Quyên 10-11-2006 044306008809
27 MN.1165 Nguyễn Thị Kim Quyên 15-03-2007 051307002618
28 MN.1166 Nguyễn Thị Lệ Quyên 11-11-2007 049307003420
29 MN.1167 Nguyễn Thị Tú Quyên 11-09-2007 044307010549
30 MN.1168 Phạm Thị Ái Quyên 08-01-2007 052307004041
31 MN.1169 Phạm Thị Diệu Quyên 21-08-2007 044307001427
32 MN.1170 Trần Lệ Quyên 16-10-2007 049307009054
33 MN.1171 Trần Thị Lệ Quyên 17-09-2007 045307002980
34 MN.1172 Trịnh Thị Mỹ Quyên 24-11-2007 052307014747
35 MN.1173 Trương Thục Quyên 19-03-2007 048307006022
36 MN.1174 Vũ Thị Thùy Quyên 11-10-2007 064307014430
37 MN.1175 Đặng Đoàn Lệ Quyên 10-03-2007 049307007359
38 MN.1176 Đinh Thị Lệ Quyên 19-04-2007 062307002774
39 MN.1177 Đinh Thị Như Quyên 15-10-2007 044307003919
40 MN.1178 Đỗ Lê Thảo Quyên 14-10-2007 048307007771
41 MN.1179 Bùi Thị Như Quỳnh 30-12-2007 045307007265
42 MN.1180 Châu Thị Diễm Quỳnh 24-04-2007 066307008337
43 MN.1181 Dương Thị Như Quỳnh 01-11-2007 044307003937
44 MN.1182 Hồ Thị Diệu Quỳnh 05-04-2007 046307008431
45 MN.1183 Hoàng Thị Như Quỳnh 20-06-2007 044307003127
46 MN.1184 Hoàng Thị Thảo Quỳnh 25-01-2006 045306007204
47 MN.1185 Huỳnh Thị Như Quỳnh 22-03-2007 062307000092
48 MN.1186 Kpă H' Quỳnh 16-09-2007 064307015879
49 MN.1187 Lê Thị Như Quỳnh 08-11-2007 045307002223
50 MN.1188 Lê Thị Như Quỳnh 02-06-2007 044307005458
51 MN.1189 Lê Thị Như Quỳnh 04-08-2007 052307012512
52 MN.1190 Lê Thị Như Quỳnh 23-07-2007 049307007435
53 MN.1191 Lê Thị Quỳnh 12-08-2007 040307005799
54 MN.1192 Lưu Thị Như Quỳnh 24-02-2007 049307011051
55 MN.1193 Nguyễn Dương Ngọc Quỳnh 08-10-2007 049307005622
56 MN.1194 Nguyễn Hải Quỳnh 07-06-2007 052307013286
57 MN.1195 Nguyễn Mai Phương Quỳnh 25-05-2007 051307011699
58 MN.1196 Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 22-10-2007 051307002810
59 MN.1197 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 07-09-2006 064306008033
60 MN.1198 Nguyễn Thị Như Quỳnh 31-01-2007 052307000106
61 MN.1199 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22-06-2007 042307011554
62 MN.1200 Nguyễn Thị Như Quỳnh 31-08-2007 049307008875
63 MN.1201 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05-04-2007 046307010489
64 MN.1202 Nguyễn Thị Quỳnh 18-09-2007 040307022615



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1203 Nguyễn Thị Quỳnh 30-11-2006 040306003918

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


